
TT Tên chế phẩm Thành phần và hàm lượng Tác dụng
Số ĐK lưu 

hành
Tên ĐVSX Tên ĐVĐK Địa chỉ ĐVĐK Số ĐT 

1
22 MULTI QUAT 

SANITIZER

3,00% Alkyl dimethyl benzyl 

ammonium chloride + 1,35% 

diecyl dimethyl ammonium 

chloride + 0,90% Dioctyl 

dimethyl ammonium chloride + 

2,25% Octyl decyl dimethyl 

ammonium chloride

Diệt khuẩn bề mặt gia 

dụng,  y tế 

VNDP-HC-

823-03-15

ECOLAB Ltd. 

Thailand

VPĐD ECOLAB 

Ltd tại TP Hồ Chí 

Minh

Tòa nhà Etown 2, 

364 Cộng Hòa, P.13, 

Q.Tân Bình, TP.Hồ 

Chí Minh

0835285100 / 

0835285101

2 SPRAY OFF N
30,0% 1-Propanol + 15,0% 2-

Propanol + 10,0% Ethanol

Sát khuẩn bề mặt, dụng 

cụ y tế

VNDP-HC-

835-03-15

Laboratorium 

Dr.Deppe

Công ty CP thiết bị 

y tế Bách Việt

456-458 Hai Bà 

Trưng, P.Tân Định, 

Q.1, TP. Hồ Chí 

Minh

02835265986/02

835265996

3 FARSS
0,12% Ortho phenyl phenol (2-

phenyl phenol)

Diệt khuẩn trên bề mặt 

gia dụng

VNDP-HC-

471-04-15

Công ty TNHH 

King Show Việt 

Nam

Công ty TNHH 

King Show Việt 

Nam

QL 1A, Ấp 2, Xã 

Thạch Đức, Huyện 

Bến Lức, Tỉnh Long 

An

0723871808 / 

0723871615

4
CHLORAMIN B 

JIHENG SDIC

100% Sodium 

dichloroisocyanurate (58% clo 

hoạt tính)

Diệt khuẩn dụng cụ 

trong gia dụng và y tế

VNDP-HC-

849-05-15

Công ty TNHH 

Hóa học Kí 

Hoằng, Hà Bắc, 

Trung Quốc

Công ty CP Chữ 

thập đỏ Việt Nam

19 Mai Hắc Đế, Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

02439435476 / 

02439435499

5 CHIROSEPTOL

63,6 g/l Glyoxal + 37,1 g/l 

Glutaraldehyde + 24,4 g/l 

Alkylbenzyldimethyl amonium 

chloride

Tẩy rửa, sát trùng bề 

mặt và dụng cụ y tế

VNDP-HC-

245-05-15

Công ty 

Bochemie a.s

VPĐD Schulke 

CZ,s.r.o tại Hà Nội

35 Ngõ 115 Nguyễn 

Khang, Cầu Giấy

0422149197 / 

0462511889

6 SANIOCID SP

10% w/w Glutaraldehyde + 12% 

w/w các hợp chất amoni bậc 4 

(6% w/w Benzalkonium clorua + 

6% w/w Điecvl dimethyl amoni 

clorua

Tiệt trùng bề mặt, dụng 

cụ y tế

VNDP-HC-

863-09-15

SIRMAXO 

CHEMICALS 

PVT.LTD

VPĐD L.B.S 

Laboratory Ltd. Part 

tại TP.Hồ Chí Minh

Phòng 302, Tân Bình 

Apartment Building, 

số 5-7 Hoàng Việt, 

phường 4, quận Tân 

Bình, TP.HCM

02839917324/25 

/ 02839917328

DANH SÁCH CHẾ PHẨM  DIỆT KHUẨN BỀ MẶT ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CÒN HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo công văn số  153/MT-SKHC ngày  05 /02 /2020)



7 PHYTO CLEAN
10% w/w Benzalkonium 

Chloride

Diệt khuẩn bề mặt sàn 

trong gia dụng và y tế

VNDP-HC-

911-02-16

Công ty CP Hóa 

chất Nông Việt

Công ty CP TMDV 

Kỹ thuật An Tiến

33/49 Quốc Hương, 

P.Thảo Điền, Q.2, 

TP.Hồ Chí Minh

0837447799

8 GERMISEP

50% w/w Sodium 

Dichloroisocyanurate (2,5g 

Sodium 

Dichloroisocyanurate/viên 5g - 

tương đương với 1,5g Clorin 

hoạt tính/viên 5g)

Khử khuẩn chất thải y tế 

(máu, dịch và các chất 

thải nhiễm khuẩn.. Trên 

dụng cụ y tế và ngoài 

môi trường), khử khuẩn 

dụng cụ và thiết bị y tế, 

khử khuẩn bề mặt 

tường, sàn, môi trường 

trong y tế

VNDP-HC-

940-07-16

HOVID 

BERHAD 

(Hovid Bhd)

Công ty CP Dược 

phẩm thiết bị y tế 

Việt Long

39/299/48 Hoàng 

Mai, P.Hoàng Văn 

Thụ, Q.Hoàng Mai, 

TP.Hà Nội

02439447315 / 

02439447316

9

SPORICIDIN 

DISINFECTANT 

TOWELETTES

1,56% Phenol

Khử khuẩn bề mặt dụng 

cụ trong gia dụng và y 

tế

VNDP-HC-

948-08-16
CONTEC, INC

Công ty TNHH TM 

Hồ Bắc

Lô E4 (Ô 8-9-10) 

Đường số 9, KCN Lê 

Minh Xuân, Xã Tân 

Nhựt, Huyện Bình 

Chánh, TP.Hồ Chí 

Minh

02837752639 / 

02837752644

10
Viên sủi tẩy trùng 

ADONSEPT

2,5g Sodium 

Dichoroisocyanurate (tương ứng 

41,66% kl/kl)

Diệt khuẩn bề mặt đồ 

dùng, thiết bị

VNDP-HC-

549-10-11

Công ty TNHH 

Dược phẩm & 

TM Thành Công

CT TNHH Dược và 

Trang thiết bị y tế Á 

Đông

59 Nguyễn Ngọc 

Nhựt, phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú, 

TP. Hồ Chí Minh

028 3 8106309

11
S&M CHLORAMIN 

B
25% w/w Clo hoạt tính

Diệt vi khuẩn, trực 

khuẩn lao, vi khuẩn có 

nha bào và hạn chế sự 

phát triển của nấm

VNDP-HC-

080-11-11

Công ty Schulke 

CZ, s.r.o

VPĐD Schulke CZ, 

s.r.o tại Hà Nội

Số 35, Ngõ 115 

Nguyễn Khang, Cầu 

Giấy, Hà Nội

0422149197 / 

0462511889

12 NOCOLYSE 6% v/v Hydrogen Peroxide Phun khử khuẩn bề mặt
VNDP-HC-

963-12-16
Oxy'pharm

Công ty CP thiết bị 

y tế Hoàng An

74/42 Núi Thành, 

P.13, Q.Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

028 2 2530400

13
NOCOLYSE ONE 

SHOT
12% v/v Hydrogen Peroxide Phun khử khuẩn bề mặt

VNDP-HC-

964-12-16
Oxy'pharm

Công ty CP thiết bị 

y tế Hoàng An

74/42 Núi Thành, 

P.13, Q.Tân Bình, 

TP. Hồ Chí Minh

028 22530400



14 ALKA DDH

5% w/w n,n (3-aminopropyl) 

đoecylamine + 4% w/w Ethanol 

(w/w) + 4% Propane-2-ol

Làm sạch và sát khuẩn 

bề mặt, dụng cụ, thiết bị 

y tế và sàn nhà trong y 

tế

VNDP-HC-

968-12-16
ALKAPHARM

Công ty TNHH 

C.P.V

016-018 Đường số 

12C, P.3, Q.4, TP.Hồ 

Chí Minh

083 9434378

15 SURFALKAN SH

3,05% w/w Ethanol + 0,4 % w/w 

alkylbenzyl dimethyl ammonium 

chloride 

Làm sạch và khử trùng 

bề mặt trong y tế, các 

thiết bị y tế

VNDP-HC-

974-12-16
ALKAPHARM

Công ty TNHH 

C.P.V

016-018 Đường số 

12C, P.3, Q.4, TP.Hồ 

Chí Minh

083 9434378

16
ANIOS SPECIAL 

DJP SF

0,0072% w/w N,N-Didecyl-N, N-

Dimethylammonium Chloride + 

0,04% w/w Polyhexamethylene 

Biguanide Hydrochloride

Phun khử trùng bề mặt 

thông qua đường không 

khí

VNDP-HC-

308-01-12

Laboratoires 

ANIOS

Công ty TNHH 

Thương Mại VM

Phòng 2312, tầng 23, 

tòa nhà ICON 4, 

243A Đê La Thành, 

phường Láng 

Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

024 3 6658528

17 ANIOSPRAY 29

0,05% w/w 

Didecyldimethylammonium 

Chloride + 0,06% w/w 

Polyhexamethylene Biguanide 

Chlorhydrate

Phun khử khuẩn bề mặt 

và dụng cụ y tế

VNDP-HC-

308-01-12

Laboratoires 

ANIOS

Công ty TNHH 

Thương Mại VM

Phòng 2312, tầng 23, 

tòa nhà ICON 4, 

243A Đê La Thành, 

phường Láng 

Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

024 3 6658528

18
Chế phẩm khử mùi 

diệt khuẩn Bio-zone
0,02% w/w Alpha - terpineol

Diệt khuẩn bề mặt trong 

gia dụng và y tế

VNDP-HC-

049-01-17

Công ty TNHH 

Đầu tư 

Vietgreen

Công ty TNHH Đầu 

tư Vietgreen

80/21 Phú Viên, Bồ 

Đề, Long Biên, Hà 

Nội

0902 120000

19 Greenax 2% 2% w/v Glutaraldehyde
Diệt khuẩn dụng cụ y tế, 

bề mặt trong y tế

VNDP-HC-

051-01-17

Doanh nghiệp tư 

nhân sản xuất 

hóa mỹ phẩm 

Gamma

Công ty TNHH SG 

Pharma

Số 55 Đường S9, 

P.Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú. HCM

028 3 8615508

20 Greenax OPA
0,55% w/v Ortho - 

Phthaladehyde

Diệt khuẩn dụng cụ y tế, 

bề mặt trong y tế

VNDP-HC-

052-01-17

Doanh nghiệp tư 

nhân sản xuất 

hóa mỹ phẩm 

Gamma

Công ty TNHH SG 

Pharma

Số 55 Đường S9, 

P.Tây Thạnh, Q.Tân 

Phú. HCM

028 3 8615508

21 CaviCide 1

15% w/w Isopropanol + 7,5% 

w/w Ethanol + 0,76% w/w 

Didecyldimethylammonium 

chloride

Làm sạch và khử khuẩn 

bề mặt thiết bị y tế 

không xâm nhập, bề mặt 

khu vực cần khử khuẩn 

trong y tế

VNDP-HC-

054-01-17

Metrex Research 

LLC

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thăng

Lầu 3, Phòng 3.07, 

Thiên Sơn Plaza, 800 

Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phú, Q.7, 

HCM

028 54110725 / 

26



22 CaviWipes 1

15% w/w Isopropanol + 7,5% 

w/w Ethanol + 0,76% w/w 

Didecyldimethylammonium 

chloride

Khăn lau làm sạch và 

khử khuẩn bề mặt cứng 

dùng trong gia dụng và 

y tế

VNDP-HC-

055-01-17

Metrex Research 

LLC

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thăng

Lầu 3, Phòng 3.07, 

Thiên Sơn Plaza, 800 

Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phú, Q.7, 

HCM

028 54110725 / 

26

23 Empower 20% w/w Propylene glycol
Làm sạch, diệt khuẩn bề 

mặt sàn, dụng cụ y tế

VNDP-HC-

056-01-17

Metrex Research 

LLC

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thăng

Lầu 3, Phòng 3.07, 

Thiên Sơn Plaza, 800 

Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phú, Q.7, 

HCM

028 54110725 / 

26

24 MetriClean 2 3% w/w Triethanolamine

Làm sạch và khử khuẩn 

thiết bị y tế, bề mặt khu 

vực y tế

VNDP-HC-

057-01-17

Metrex Research 

LLC

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thăng

Lầu 3, Phòng 3.07, 

Thiên Sơn Plaza, 800 

Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phú, Q.7, 

HCM

028 54110725 / 

26

25 Metricide OPA Plus
0,60% w/w ortho - 

phthalaldehyde

Khử khuẩn mức độ cao 

với các thiết bị y tế 

không chịu nhiệt, các bề 

mặt khu vực y tế cần 

khử khuẩn mức độ cao

VNDP-HC-

058-01-17

Metrex Research 

LLC

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thăng

Lầu 3, Phòng 3.07, 

Thiên Sơn Plaza, 800 

Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phú, Q.7, 

HCM

028 54110725 / 

26

26 Metricide 28 2,5% w/w Glutaraldehyde

Triệt khuẩn các thiết bị 

y tế không chịu nhiệt 

dùng trong phẫu thuật, 

tiểu phẫu hoặc các thủ 

thuật vô khuẩn; khử 

khuẩn bề mặt các khu 

vực y tế

VNDP-HC-

059-01-17

Metrex Research 

LLC

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thăng

Lầu 3, Phòng 3.07, 

Thiên Sơn Plaza, 800 

Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phú, Q.7, 

HCM

028 54110725 / 

26

27 MetriCide 2,6% w/w Glutaraldehyde

Triệt khuẩn các thiết bị 

y tế không chịu nhiệt 

dùng trong phẫu thuật, 

tiểu phẫu hoặc các thủ 

thuật vô khuẩn; khử 

khuẩn bề mặt các khu 

vực y tế cần vô khuẩn

VNDP-HC-

060-01-17

Metrex Research 

LLC

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thăng

Lầu 3, Phòng 3.07, 

Thiên Sơn Plaza, 800 

Nguyễn Văn Linh, 

P.Tân Phú, Q.7, 

HCM

028 54110725 / 

26



28

Presept™Effervesce

nt Disinfectant 

Tablets

Troclosene sodium 50% kl/kl 

(Natri dichloroisocyanurate)

Khử khuẩn thiết bị và 

bề mặt các khu vực cần 

khử khuẩn trong y tế

VNDP-HC-

067-03-17

Medentech 

Limited

Công ty TNHH 

Johnson & Johnson 

(Việt Nam)

Tầng 12 tòa nhà 

Vietcombank, Số 5 

Công trường Mê 

Linh, P.Bến Nghé, 

Q.1, TP.Hồ Chí 

Minh

0838 214817

29 ASI-SPRAY

0,05%kl/tt 

Didecyldimethylammonium 

chloride

Khử khuẩn bề mặt
VNDP-HC-

075-04-17

Công ty CP dịch 

vụ và thiết bị y 

tế An Sinh

Công ty CP dịch vụ 

và thiết bị y tế An 

Sinh

Liền kề 23 lô 5 Khu 

đất đấu giá Mậu 

Lương, Kiến Hưng, 

Hà Đông, Hà Nội

024 0 518639 / 

0987360168

30
ASEPTANIOS 

TERMINAL HPH
1,5% w/w Formaldehyde

Khử khuẩn bề mặt và 

dụng cụ y tế. Diệt khuẩn 

hoàn toàn đối với các vi 

khuẩn

VNDP-HC-

105-04-12

Laboratoires 

ANIOS

Công ty TNHH 

Thương Mại VM

Phòng 2312, tầng 23, 

tòa nhà ICON 4, 

243A Đê La Thành, 

phường Láng 

Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

024 3 6658528

31 SURFANIOS

2,5% w/w 

Didecyldimethylammonium 

chloride + 5,1% w/w N,N Bis (3 

Aminopropyl) Dodecylamine

Diệt khuẩn tường, sàn 

nhà, dụng cụ y tế. 

VNDP-HC-

103-04-12

Laboratoires 

ANIOS

Công ty TNHH 

Thương Mại VM

Phòng 2312, tầng 23, 

tòa nhà ICON 4, 

243A Đê La Thành, 

phường Láng 

Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

024 3 6658528

32 ASIRUB

75% tt/tt Ethanol + 8% tt/tt 

Isopropyl Alcohol + 0,5%tt/tt 

Chlorhexidine Digluconate

Sát khuẩn tay nhanh cho 

nhân viên y tế, người 

nhà và khách thăm trong 

cơ sở y tế

VNDP-HC-

615-04-12

Công ty CP dịch 

vụ và thiết bị y 

tế An Sinh

Công ty CP dịch vụ 

và thiết bị y tế An 

Sinh

A18 - TT1 - Khu đô 

thị Văn Quán - Hà 

Đông - Hà Nội

024 0 518639 / 

0987360168

33
ALFASEPT 

SURFACE-C

12% w/w Didecyl dimethyl 

ammonium chloride + 2,5% w/w 

Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride

Sát khuẩn, khử trùng bề 

mặt

VNDP-HC-

102-05-17

CT CP công 

nghệ Lavitec

CT CP Công nghệ 

LAVITEC

Lô 8 - CN 18, KCN 

Khai Quang, P.Khai 

Quang, TP.Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

0211 3 712107



34
ALFASEPT 

SURFACE-RTU

0,1% w/w Didecyl dimethyl 

ammonium chloride + 0,1% w/w 

Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride + 30% w/w 

Ethanol

Sát khuẩn, khử trùng bề 

mặt

VNDP-HC-

103-05-17

CT CP công 

nghệ Lavitec

CT CP Công nghệ 

LAVITEC

Lô 8 - CN 18, KCN 

Khai Quang, P.Khai 

Quang, TP.Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

0211 3 712107

35
Saniswiss 

biosanitizer E

1,5% w/w Benzyl-C12-14 

alkyldimethylammonium 

chlorides

Khử khuẩn bề mặt dùng 

trong y tế

VNDP-HC-

108-06-17
Saniswiss SA

CT TNHH Thiết bị 

y tế Triệu Khang

345/1 Âu Cơ, P.Phú 

Trung, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh

0862 644107

36
Saniswiss 

biosanitizer S
1,5% w/w Hydrogen Peroxide

Khử khuẩn bề mặt dùng 

trong y tế

VNDP-HC-

109-06-17
Saniswiss SA

CT TNHH Thiết bị 

y tế Triệu Khang

345/1 Âu Cơ, P.Phú 

Trung, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh

0862 644107

37
Saniswiss 

biosanitizer I

5% w/w n,n-didecyl-n-methyl-n-

methyl poly ammonium 

propionate

Khử khuẩn trang thiết bị 

y tế, bề mặt trong y tế

VNDP-HC-

110-06-17
Saniswiss SA

CT TNHH Thiết bị 

y tế Triệu Khang

345/1 Âu Cơ, P.Phú 

Trung, Q.Tân Phú, 

TP.Hồ Chí Minh

0862 644107

38 ASEPTANIOS AD

0,13% w/w Peracetic acid + 

2,5% w/w Hydrogen peroxide + 

5% w/w Acetic acid

Khử khuẩn bề mặt
VNDP-HC-

646-10-12

Laboratoires 

ANIOS

Công ty TNHH 

Thương Mại VM

Phòng 2312, tầng 23, 

tòa nhà ICON 4, 

243A Đê La Thành, 

phường Láng 

Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

024 3 6658528

39 Cồn 90 độ VP (xanh) 90% v/v Ethanol
Diệt khuẩn dụng cụ y tế, 

bề mặt trong y tế. 

VNDP-HC-

154-11-17

Chi nhánh CT 

CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

CT CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

23/23-25 đường Tân 

Thới Nhất 18, P. Tân 

Thới Nhất, Q.12, 

TP.HCM

094 2942068

40 Cồn 70 độ VP 70% v/v Ethanol
Diệt khuẩn dụng cụ y tế, 

bề mặt trong y tế. 

VNDP-HC-

155-11-17

Chi nhánh CT 

CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

CT CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

23/23-25 đường Tân 

Thới Nhất 18, P. Tân 

Thới Nhất, Q.12, 

TP.HCM

094 2942068

41
NƯỚC OXY GIÀ 

VP 3%
3% w/w Hydrogen Peroxide

Diệt khuẩn dụng cụ y tế, 

bề mặt trong y tế

VNDP-HC-

156-11-17

Chi nhánh CT 

CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

CT CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

23/23-25 đường Tân 

Thới Nhất 18, P. Tân 

Thới Nhất, Q.12, 

TP.HCM

094 2942068



42 Cồn 90 độ VP  90% v/v Ethanol
Diệt khuẩn dụng cụ y tế, 

bề mặt trong y tế

VNDP-HC-

158-11-17

Chi nhánh CT 

CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

CT CP TM TBYT 

Vĩnh Phúc

23/23-25 đường Tân 

Thới Nhất 18, P. Tân 

Thới Nhất, Q.12, 

TP.HCM

094 2942068

43 Amity HP 75 7,5% w/w Hydrogen Peroxide
Phun diệt khuẩn bề mặt 

trong y tế. 

VNDP-HC-

175-11-17
Amity Ltd

Văn phòng đại diện 

L.B.S Laboratory 

Ltd., Part tại thành 

phố Hồ Chí Minh

Phòng 302, Tân Bình 

Apartment Buiding, 

5-7 Hoàng Việt, 

Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP Hồ Chí 

Minh

098 7470771

44 SANOSIL S006
3% w/w Hydrogen Peroxide + 

0,003% w/w Ion Bạc

Dung dịch sát khuẩn bề 

mặt dùng trong lĩnh vực 

y tế. 

VNDP-HC-

218-12-17

CT CP Công 

nghệ LAVITEC

CT CP Công nghệ 

LAVITEC

Lô 8 - CN 18, KCN 

Khai Quang, P. Khai 

Quang, TP.Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc

0211 3 712107

45 SANOSIL S010
5% w/w Hydrogen Peroxide + 

0,005% w/w Ion Bạc

Dung dịch sát khuẩn bề 

mặt dùng trong lĩnh vực 

y tế.

VNDP-HC-

219-12-17

CT CP Công 

nghệ LAVITEC

CT CP Công nghệ 

LAVITEC

Lô 8 - CN 18, KCN 

Khai Quang, P. Khai 

Quang, TP.Vĩnh 

Yên, Vĩnh Phúc

0211 3 712107

46 Vertexid 7,83% kl/kl Acetic acid

Diệt khuẩn bề mặt dụng 

cụ y tế, thiết bị dùng 

trong gia dụng và y tế

VNDP-HC-

659-01-13

Baloxy thai 

integral co., Ltd

VPDD Neo Agro 

Business Co., Ltd tại 

HN

Tòa nhà EVD - KCN 

Hoàng Mai, 431 Tam 

Trinh, Hoàng Mai, 

HN.

024 38243681

47 SANOSIL S015
7,5% w/w Hydrogen Peroxide + 

0,0075% w/w Ion Bạc

Dung dịch sát khuẩn bề 

mặt dùng trong lĩnh vực 

y tế

VNDP-HC-

033-04-18

CT CP Công 

nghệ Lavitec

CT CP Công nghệ 

LAVITEC

Lô 8 - CN 18, KCN 

Khai Quang, phường 

Khai Quang, thành 

phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc

0211 3 712107

48 DETTOL 4,8% w/v Chloroxylenol
Sát khuẩn da, quần áo, 

bề mặt. 

VNDP-HC-

697-08-13

PT. Reckitt 

Benckiser 

Indonesia

CT TNHH DKSH 

Việt Nam

23 Đại lộ Độc Lập, 

KCN Việt Nam - 

Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương

0274 3756312



49

DUNG DỊCH XỊT 

GIÚP DIỆT 

KHUẨN MỖI 

NGÀY - GREEN 

CROSS A2 

(SUMMER 

BREEZE)

60% w/w Ethanol + 0,13% w/w 

Benzalkonium

Dung dịch diệt khuẩn bề 

mặt. 

VNDP-HC-

737-01-14

Công ty TNHH 

Green Cross 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Green Cross Việt 

Nam

Số 28 Đại lộ Tự Do, 

KCN Việt Nam-

Singapore, Thuận 

An, Bình Dương

06503767161 / 

06503767162

50

DUNG DỊCH XỊT 

GIÚP DIỆT 

KHUẨN MỖI 

NGÀY - GREEN 

CROSS A2 (FRESH 

BREEZE)

60% w/w Ethanol + 0,13% w/w 

Benzalkonium Chloride

Dung dịch diệt khuẩn bề 

mặt. 

VNDP-HC-

738-01-14

Công ty TNHH 

Green Cross 

Việt Nam

Công ty TNHH 

Green Cross Việt 

Nam

Số 28 Đại lộ Tự Do, 

KCN Việt Nam-

Singapore, Thuận 

An, Bình Dương

06503767161 / 

06503767162

51 SURFA' SAFE

0,14% 

Didecyldimethylammonium 

chloride + 0,096% 

Polyhexamethylene biguanide 

hydrochloride

Tẩy rửa và diệt khuẩn 

bề mặt

VNDP-HC-

748-03-14

Laboratories 

ANIOS

Công ty TNHH 

Thương Mại VM

Phòng 2312, tầng 23, 

tòa nhà ICON 4, 

243A Đê La Thành, 

phường Láng 

Thượng, quận Đống 

Đa, Hà Nội

024 3 6658528

52 SINASAKH
0,012% w/v bạc tổng số (trong 

đó có 85% bạc nano)
Diệt khuẩn bề mặt

VNDP-HC-

731-01-14

Công ty CP Phát 

triển Công nghệ 

Đức Minh

Công ty CP Phát 

triển Công nghệ 

Đức Minh

31K/3 Nguyễn 

Phong Sắc, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội

0438362613

53 BONSOLAR

0,128% w/w hợp chất amoni bậc 

4 + 0,04% w/w Polyhexa-

methylene biguamide 

hydrochloride

Diệt khuẩn bề mặt, dụng 

cụ, vật dụng trong gia 

dụng và y tế 

Sát khuẩn tay trước và 

sau phẫu phuật, tắm sát 

khuẩn

VNDP-HC-

080-01-20

“Intersan-Plus” 

LLC

Công ty TNHH 

Dược phẩm Minh 

Hoàng

số 483 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10, 
0282 2289897

54 DIASPRAY

30 % w/w Isopropyl alcohol + 

0,25% w/w Polyhexa-methylene 

biguanide hydrochloride + 0,1 % 

w/w Didecyl dimethyl 

ammonium chloride

Khử khuẩn bề mặt dụng 

cụ, trang thiết bị, tường 

sàn, vật dụng trong gia 

dụng và y tế 

Sát khuẩn tay trước và 

sau phẫu phuật, tắm sát 

khuẩn

VNDP-HC-

081-01-20

“Intersan-Plus” 

LLC

Công ty TNHH 

Dược phẩm Minh 

Hoàng

số 483 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10, 
0282 2289897



55 Dimax Chlor

60 % w/w Sodium 

Dichloroisocyanurate (tương 

đương 56% w/w chlorine hoạt 

tính)

Khử khuẩn bề mặt, đồ 

dùng trong gia dụng và 

y tế 

VNDP-HC-

083-01-20

“Intersan-Plus” 

LLC

Công ty TNHH 

Dược phẩm Minh 

Hoàng

số 483 Sư Vạn Hạnh, 

Phường 12, Quận 10, 
0282 2289897


